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1 1764010001 Lê Thị Ngọc An 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

2 1664010001 Nguyễn Thị Phương Anh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
3 1766060001 Lê Phương Anh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
4 1764010071 Đinh Hoàng Anh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
5 1761030059 Lê Thị Lan Anh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
6 1764030001 Bùi Ngọc Anh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

7 1766090001 Nguyễn Thị Phương Anh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
8 1669070007 Hà Sơn Bình 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
9 1764010076 Trương Thị Bình 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
10 1562030002 Lê Đình Cầm 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
11 1562030004 Nguyễn Văn Chất 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

12 1566090001 Phạm Đình Châu 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
13 1564010091 Lê Thị Kim Chi 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
14 1561030008 Nguyễn Minh Chiến 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
15 1566030004 Bùi Văn Chuân 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

16 1561030010 Lê Văn Đại 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
17 1562030006 Tào Ngọc Đạt 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

18 1563080004 Hơ Cá Dính 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
19 1562030008 Lê Việt Đức 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
20 1562030007 Lê Minh Đức 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
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20 1562030007 Lê Minh Đức 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

21 1764020055 Hoàng Ngọc Đức 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
22 1764060007 Lương Minh Đức 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

23 1764010078 Bùi Thị Ánh Dung 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
24 1764010010 Vũ Thùy Dung 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
25 1664010006 Nguyễn Hương Giang 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

26 1568010016 Nguyễn Trường Giang 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
27 1764010080 Hoàng Châu Giang 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

28 1766060009 Trần Thị Hà 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
29 1768010006 Nguyễn Thị Thu Hà 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
30 1764030008 Lê Thị Phương Hà 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

31 1764010081 Hoàng Thị Hà 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
32 1666030003 Trịnh Thị Hải 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
33 1766060011 Trịnh Thị Hằng 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
34 1764010084 Nguyễn Minh Hằng 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
35 1764010017 Nguyễn Thị Hậu 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405

36 1764030009 Bùi Thị Hiền 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
37 1764030010 Nguyễn Thị Thu Hiền 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.405
38 1764010022 Trịnh Thị Minh Hiếu 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
39 1664010011 Nguyễn Thị Hoa 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
40 1766060012 Nguyễn Bá Hòa 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

41 1562030012 Nguyễn Huy Hoàng 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
42 1766060014 Nguyễn Thị Hồng 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
43 1768010017 Hoàng Hồng Minh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
44 1761030021 Hoàng Thị Hồng 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
45 1764020061 Đỗ Thành Hưng 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
46 1766060016 Lê Thị Hương 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

47 1763020014 Nguyễn Thị Hương 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-147 1763020014 Nguyễn Thị Hương 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
48 1664010016 Lê Thị Bích Hường 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

49 1562010017 Nguyễn Đình Huy 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
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50 1764010089 Hoàng Văn Huy 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

51 1764010090 Lê Thị Thương Huyền 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
52 1764010091 Lê Thị Huyền 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
53 1768010008 Đặng Đình Khải 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

54 1764010130 Cao Thị Kiên 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
55 1764020105 Lê Văn Kiên 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
56 1764020068 Đặng Văn Lam 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
57 1664010017 Mai Thị Lan 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
58 1764020070 Dương Thị Lê 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
59 187901C017 Lê Hà Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
60 1664010020 Hoàng Thị Phương Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

61 1666010009 Lê Diệu Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
62 1664020022 Vũ Thị Thùy Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
63 1766060020 Lưu Thị Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
64 1768010010 Tống Mỹ Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
65 1764010035 Nguyễn Khánh Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

66 1764030033 Nguyễn Khánh Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

67 1764010095 Đặng Khánh Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
68 1764010098 Đào Diệu Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

69 1764020071 Nguyễn Thị Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
70 1764010097 Đỗ Quang Linh 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
71 1761030024 Đoàn Ngọc Long 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

72 189901V014 Lê Thị Thanh Mai 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-172 189901V014 Lê Thị Thanh Mai 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
73 1768010013 Nguyễn Như Mai 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1

74 1764010101 Lưu Thị Quỳnh Mai 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-1
75 1766090004 Đàm Thị Mai 15.03.20 Chiều A5.401 15.03.20 Sáng A5.406-2
1 1666010015 Lê Thị Năm 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2

2 1764010104 Hoàng Thị Huyền Nga 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
3 187701C509 Lê Thị Ngọc 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2

4 1764010105 Đỗ Thị Như Ngọc 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
5 1764010108 Bùi Thị Bích Nhung 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
6 1764010107 Hán Thị Trang Nhung 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2

7 1764020029 Trương Thị Nhung 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
8 1764060005 Nguyễn Thị Thu Phương 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
9 1664010037 Lê Thọ Quân 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2

10 1764010111 Nguyễn Đình Quân 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
11 1763020021 Nguyễn Văn Quân 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
12 1763020022 Lê Văn Quang 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
13 1764010112 Lê Trí Quý 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
14 1761030030 Trịnh Thị Quỳnh 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2

15 1764020085 Phùng Quang Sơn 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
16 1561030042 Lê Doãn Tâm 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
17 1567010067 Đinh Thị Thắm 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
18 1664010042 Hồ Thị Thanh 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
19 1766060026 Nguyễn Đức Thành 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2

20 1569000147 Lê Huy Thành 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
21 1768010025 Ngô Thị Thảo 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
22 1768010026 Nguyễn Thị Minh Thu 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
23 1764030017 Đặng Thị Thu 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
24 1764010116 Nguyễn Thị Thu 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-224 1764010116 Nguyễn Thị Thu 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
25 1668010043 Bùi Văn Thuận 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2



Ngày thi

Buổi 
thi

Phòng 
thi Ngày thi

Buổi 
thi Phòng thi

STT Mã SV Họ lót Tên

Kỹ năng 
(Nghe, đọc, viết)

Kỹ năng  
(Thi nói)Mã lớp Ngày sinh

26 1764010123 Lê Thị Thu Thủy 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2

27 1763020026 Đỗ Văn Tiến 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
28 1761030038 Cao Văn Tiến 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
29 1664010051 Nguyễn Thị Huyền Trang 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2

30 1764010124 Nguyễn Thị Thu Trang 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
31 1764030018 Nguyễn Thị Huyền Trang 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
32 1764030019 Nguyễn Thị Thu Trang 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
33 1567010081 Phan Huyền Trang 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
34 1766090007 Nguyễn Thị Trang 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2

35 1763020030 Lê Trọng Tú 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
36 1664010040 Nguyễn Anh Tuấn 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
37 1564020040 Nguyễn Văn Tuấn 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.406-2
38 1663020047 Phạm Văn Tuấn 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
39 1764020096 Đoàn Khắc Tuấn 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

40 1664010099 Nguyễn Văn Tuyền 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
41 1663050026 Lương Thị Uyên 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

42 1564020053 Lê Thanh Văn 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
43 1664010054 Nguyễn Bá Vui 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

44 1661070020 Lê Minh Vượng 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
45 1764010129 Trần Thị Yến 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
46 1763020003 Trương Thị Ngọc ánh 176302A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
47 1763020004 Lê Văn Châu 176302A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

48 1663050006 Mai Thị Dung 166305A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.40748 1663050006 Mai Thị Dung 166305A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
49 1563050004 Nguyễn Hữu Dũng 156305A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

50 1763020015 Đào Ngọc Huyền 176302A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
51 1768010009 Triệu Trọng Khiêm 176801A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
52 1769000017 Lê Thị Linh 176900A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

53 1764020073 Hoàng Thị Ngọc Mai 176402B 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
54 1763020019 Nguyễn Văn Mão 176302A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

55 1663050015 Bùi Đình Nam 166305A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
56 1663050016 Lê Thị Ngọc 166305A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
57 1669070032 Hà Thu Phương 166907A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

58 1766060038 Nguyễn Trọng Sơn 176606A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
59 1669010046 Lê Thị Thảo 166901A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
60 1768010034 Hoàng Minh Thư 176801A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

61 1763020029 Lê Thị Huyền Trang 176302A 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407
62 1764020098 Phạm Thị Thu Uyên 176402B 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

1 166C700004 Trần Phương Anh 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

2 176C700008 Đặng Quốc Đạt 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

3 166C700091 Phạm Thu Hà 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

4 176C680008 Lê Thị Thu Hà 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

5 176C700016 Vũ Thị Huệ 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

6 156C710005 Hoàng Phi Long 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

7 176C700024 Nguyễn Phương Ly 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

8 176C700037 Nguyễn Đức Thắng 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

9 166C740016 Lương Thị Thức 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

10 166C700079 Đào Thị Trang 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

11 176C700041 Phùng Đình Tuấn 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

12 136C680094 Bùi Thị Nhẫn 136C68B 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.40712 136C680094 Bùi Thị Nhẫn 136C68B 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407

13 146C680175 Nguyễn Thị Thuận 146C68C 15.03.20 Chiều A5.402 15.03.20 Sáng A5.407


